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Abstract
Information technology is an effective tool to support schools in renewing content, teaching methods, and supporting educational management in order to improve the quality of training and development of education.
“One of the most amazing things over the past 20 years has been the advent of the Internet. The Internet itself has made the world very small, the geographical distance has been flattened ... Another great thing is that more and more universities in the world are giving lectures on the Internet. You can be anywhere in the world to choose lectures, topics ..., even reputable professors to study without paying. This will be a radical change in the education system in the future. ” Bill Gates, the boss of Microsoft Corporation, has confirmed.
The explosion of information technology (IT) in particular and science and technology in general are having a strong impact on the school with the development of all sectors in society. Therefore, education cannot stand out, especially in the process of implementing the project "Basic and comprehensive renovation of education and training to meet the requirements of industrialization and modernization in the context of market economy." socialist-oriented school.
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Tóm tắt
Công nghệ thông tin chính là công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà trường đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển giáo dục. 
“Một trong những điều kỳ diệu nhất hơn 20 năm trở lại đây là sự xuất hiện của Internet. Chính Internet đã làm cho thế giới trở nên rất nhỏ, khoảng cách địa lý đã bị san phẳng… Một điều tuyệt vời khác là ngày càng có nhiều trường đại học trên thế giới đưa bài giảng lên Internet. Bạn có thể ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới để chọn bài giảng, chủ đề…, thậm chí là những giáo sư danh tiếng để học tập mà không phải trả tiền. Đây sẽ là một sự thay đổi gốc rễ hệ thống giáo dục trong thời gian tới”. Bill Gates, ông chủ tập đoàn Microsoft, đã khẳng định.
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ đến nhà trường với sự phát triển của tất cả các ngành trong xã hội. Vì thế, giáo dục không thể đứng ngoài cuộc, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
1. Phần mở đầu
Ứng dụng khả dĩ công nghệ thông tin vào nhà trường trong dạy – học đã tạo nên những phương tiện, thiết bị hỗ trợ giúp cho quá trình giảng dạy và học tập thành công đó là thiết kế giáo án điện tử, phần mềm thiết kế bài giảng E-learning, dạy học bằng trình chiếu trên màn hình (Powerpoint), bảng điện tử thông minh, sách giáo khoa điện tử,... [10]
Khái niệm về giáo dục trực tuyến: Giáo dục trực tuyến (hay còn gọi là E-learning) là phương thức đào tạo ảo thông qua máy vi tính, điện thoại thông minh (smartphone) nối mạng đối với máy chủ với vị trí xác định có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể tương tác (hỏi/yêu cầu/ra đề) cho sinh viên đào tạo trực tuyến từ xa. Giảng viên truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). E-learning là một giải pháp đào tạo thời hội nhập [3], ]18]. 
Ở môi trường này, ngoài việc người học và giảng viên có thể tương tác với nhau, hoặc tương tác với hệ thống học trực tuyến. Người học còn có thể tự lựa chọn cho mình những phương thức học tập cũng như sự lựa chọn các công cụ hỗ trợ tiến trình học tập sao cho đạt hiệu quả cao nhất. E-learning là một giải pháp đào tạo khả dĩ [16].
Ưu điểm:
E-learning đã dần xóa đi khoảng cách về không gian và thời gian cho người học, truyền tải kiến thức đến người học theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng. Học viên dễ dàng tìm kiếm các khoá học, kế hoạch đào tạo phù hợp với bản than như tại nơi làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng, với bất kỳ giờ nào trong ngày và với bất kỳ ngày nào trong tuần. Ngoài ra, với sự kết hợp của công nghệ, những bài giảng kết hợp với hình ảnh, âm thanh minh họa được xây dựng qua các nhân vật hoạt hình để biến các tài liệu khô khan trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. [3], [18].
Khi áp dụng hệ thống E-learning, nhà trường có thể dễ dàng cập nhật các bài học mới nhanh hơn để sinh viên có thể tiếp cận với tài liệu sớm nhất có thể. Ngoài ra, khi triển khai mô hình E-learning, nhà trường có thể dễ dàng tùy chỉnh các tính năng, thêm các bài giảng mới khi cần và có thể đào tạo lại cho người học mới mà không tốn chi phí thuê địa điểm, giảng viên, tài liệu in ấn như phương pháp truyền thống.
Tiết kiệm thời gian: sử dụng phương pháp so sánh định tính và định lượng đã cho thấy E-learning giúp giảm thời gian đào tạo từ 25-45% so với phương pháp giảng dạy truyền thống nhờ hạn chế sự phân tán và thời gian đi lại.
Tiết kiệm chi phí: Thực nghiệm cho thấy rằng E-learning giảm chi phí tối đa bao gồm chi phí đi lại và chi phí tổ chức địa điểm khoảng 65%. Sinh viên chỉ tốn chi phí đăng ký khoá học mà thôi.
Tối ưu hóa nội dung đào tạo: Nội dung truyền tải nhất quán. Mục tiêu đặt ra có thể đồng thời cung cấp nhiều liên ngành, ngành học, khóa học cũng như cấp độ học khác nhau tuân theo qui luật tuyến tính giúp người học dễ dàng lựa chọn.
Chủ dộng và linh động: Học viên có thể chọn lựa những khoá học có sự chỉ dẫn của giảng viên trực tuyến hoặc khoá học tự tương, tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng và có thể nâng cao kiến thức thông qua những thư viện trực tuyến
Hệ thống hóa: E-learning tạo mọi điều kiện thuận lợi để người học tự tin tham gia học tập, dễ dàng và đơn giản hóa việc theo dõi tiến độ học tập, kết quả học tập của học viên. Với khả năng tạo những bài đánh giá khả dĩ, người quản lý kiểm soát được người học đã tham gia học tập và nghiên cứu, khi nào người học hoàn tất khoá học, phương pháp thực hiện và mức độ phát triển.
Nhược điểm [16]:
Bên cạnh những ưu điểm nổi trội trên, hệ thống E-learning cũng có những hạn chế nhất định. 
- Khả năng tương tác kém, không đánh giá hết trình độ hay năng lực người học.
- Học viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè.
- Muốn học viên học tập tốt thì học online phải có đội ngũ giáo viên hướng dẫn rõ ràng.
- Học trực tuyến online không phù hợp với các thành phần học viên lớn tuổi không thành thạo máy vi tính.
- Các tổ chức đào tạo lập trình website dạy học không đủ tiêu chuẩn, sức chứa cho số lượng học viên có thể học với tình trạng hình ảnh, âm thanh ổn định.
- Môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của học viên.
- Học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của người dạy đến người học.
- Một số giảng viên không quen với việc sự dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho giảng viên.
- Làm nảy sinh ra các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cũng như các vấn đề về sở hữu trí tuệ.
Bản chất của Elearning là dựa trên nền tảng Internet, vì vậy khả năng tương tác trên hệ thống E-learning bị giảm đi khá nhiều so với hình thức học truyền thống. Thay vì có thể đặt câu hỏi và được giảng viên giải đáp ngay lập tức, học viên sẽ cần phải thực hiện các thao tác khác như gửi email, gọi điện, nhắn tin,… để được hướng dẫn cụ thể hơn. Điều này có thể khiến người học trở lên ngại hỏi, ngại thắc mắc và không hiểu hết được những gì mà giảng viên muốn truyền tải. Ngoài ra, phương pháp đào tạo này còn bộc lộ một số về tính năng bảo mật tài liệu.
E-learning được triển khai dựa trên các nền tảng công nghệ thông tin sử dụng mạng Internet. Do đó, tại những nơi chưa có điều kiện về mạng (hay tín hiệu mạng kém, chập chờn), hoặc thiết bị sử dụng mạng internet như những vùng cao, vùng sâu và vùng xa ở nước ta, các bạn học sinh, sinh viên sẽ khó có thể tiếp cận được với phương pháp học này.
E-learning hiện nay vẫn chưa được kiểm soát tốt. Do các yếu tố về tín hiệu mạng internet hay thiếu kỹ năng về công nghệ thông tin, giáo viên giảng dạy sẽ không thể kiểm soát được hết trạng thái học tập của học sinh, sinh viên. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều em lợi dung việc này để bỏ tiết, trốn học hay vừa học vừa làm việc riêng khiến cho chất lượng bài học không được đảm bảo.
E-learning phục vụ cho việc học trực tuyến phổ biến nhất là Zoom. Tuy nhiên, gần đây ứng dụng này đã dính những nghi án về việc làm lộ thông tin người dùng. Đây là một điều vô cùng đáng lo ngại.
E-Learning đã xuất hiện và phát triển ở Việt Nam hàng chục năm nay nhưng chỉ đến những năm gần đây thì sự quan tâm của nhà giáo, nhà trường mới thực sự đi vào chiều sâu và được nhìn nhận là một phương thức đào tạo phù hợp.
2. Phần nội dung
Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin, do đó để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nhất thiết lấy cuộc cách mạng công nghệ 4.0 làm linh hồn và là chuẩn mực để thực hiện. Triển khai nền giáo dục mới trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT) là một cuộc cách mạng làm tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và học tập đáp ứng kỳ vọng các bên liên quan. Đó chính là sư phạm thành công trên nền tảng công nghệ 4.0.
Khoa học công nghệ phát triển nhà trường hiện đại là nền tảng cho các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học khi ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt đễ. Quá trình áp dụng đã đem đến hiệu quả tối ưu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ giúp cho người dạy tự tin, chủ động trong việc định hướng người học tiếp cận khả dĩ nguồn tri thức phong phú của nhân loại. [12]
2.1. Ứng dụng CNTT vào dạy, học – sự tất yếu của nhà trường 
Ứng dụng CNTT vào nhà trường hiện đại trong dạy và học tức là ứng dụng hiệu quả những thành tựu của CNTT một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nhà trường; và được hiểu là một giải pháp tối ưu trong mọi hoạt động liên quan đến đào tạo; liên quan đến công việc của người làm công tác giáo dục; liên quan đến hoạt động nghiên cứu, soạn giảng; lưu trữ, tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tài nguyên học tâp… Và cao hơn, với E-Learning, hoạt động dạy và học ngày nay được diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Trên lớp, ở nhà, ngay tại góc học tập của mình học sinh vẫn có thể nghe thầy cô giảng, vẫn được giao bài và được hướng dẫn làm bài tập, vẫn có thể nộp bài và trình bày ý kiến của mình với đúng bản chất nhà trường thông minh (hình 1). [2], [16].
[image: Lợi ích của sử dụng công nghệ thông tin trong học tập]
Hình 1: Ứng dụng CNTT trong giáo dục
Việc ứng dụng tường minh công nghệ thông tin vào dạy - học sẽ góp phần nâng to lớn trong việc cao chất lượng học tập cho sinh viên, tạo dựng một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao – nhà trường thông minh chứ không chỉ đơn thuần như môi trường giáo dục hiện tại là thầy giảng, trò nghe, thầy đọc, trò chép như hiện nay, sinh viên là trung tâm của quá trình dạy học, được khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học, tự nghiên cứu. Nhờ vậy, sản phẩm đầu ra của chúng ta là một đội ngũ trí thức đủ năng lực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.[1], [4]

Ở Việt Nam đã và đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ trung cấp và cao đẳng. Đặc điểm của đào tạo theo hệ thống tín chỉ là giảm đáng kể giờ lên lớp lý thuyết và tăng số giờ thảo luận, thí nghiệm, thực hành. Giờ tự học của sinh viên tăng gấp đôi so với đào tạo theo niên chế. Điều này không phải là cắt xén nội dung của chương trình đào tạo, mà chuyển việc thực hiện các nội dung của chương trình đào tạo sang hướng tích cực, chủ động về phía người học.[4], [6] và [7].
Với tác động của công nghệ thông tin, môi trường dạy học cũng thay đổi, nó tác động mạnh mẽ tới quá trình quản lý, giảng dạy, đào tạo và học tập dựa trên sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng, website và hạ tầng công nghệ thông tin đi kèm. Do vậy, công nghệ thông tin sẽ mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy, học cho sinh viên đáp úng điều kiện cần và đủ của một nhà trương thông minh. 
Nhà trường là địa chỉ tin cậy cho việc ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của người học, nâng cao chất lượng giáo dục, được nhà trường triển khai một cách đầy đủ và thiết thực nhất. Một số nhiệm vụ về ứng dụng CNTT trong dạy – học được giảng viên thực hiện hữu hiệu và mang lại kết quả khã dĩ như:
- Tra cứu các thông tin phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, qua tra cứu kiến thức của người dạy được nâng cao và có nguồn tài liệu phong phú chia sẽ cho người học;[14]
- Thông qua ứng dụng CNTT, giảng viên sử dụng các phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng, tạo ra bài giảng điện tử như Powerpoint, Violet, iSpring Presenter và các phần mềm khác như : dựng phim, nhạc…[15]
- Sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm đề thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu của người học theo tiếp cận năng lực như McMix, Quest, MS Excel…[16]
- Sử dụng diễn đàn, email như một phương tiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật với giáo viên các trường bạn trong cả nước và nước ngoài.
Phát triển của CNTT là nền tảng phát triển nhà trường; mà ở đó, người dạy và người học có thể tự sử dụng nhiều phần mềm phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Các hình thức dạy học như dạy học tập thể, dạy học cá nhân, dạy học từ xa, dạy học trực tuyến, … cũng có những đổi mới trong môi trường CNTT. Sinh viên độc lập làm việc với máy vi tính, tìm tòi, tra cứu sàn lọc những thông tin tốt nhất cho quá trình học và nghiên cứu trên mạng. [2], [14], [16].
Nhờ có CNTT mà việc viết kịch bản cho bài dạy, thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính trở nên hiệu quả, sinh động hơn, tối ưu về thời gian so với cách dạy theo phương pháp truyền thống. Việc sử dụng bài giảng điện tử với những hình ảnh tĩnh và động, âm thanh sinh động làm cho người học dễ dàng tiếp thu, người học nhớ lâu và khắc sâu kiến thức; mặt khác làm tăng thêm hứng thú học tập của sinh viên. Thông qua bài giảng điện tử, giảng viên có nhiều thời lượng để đặt các câu hỏi gợi mở, tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Đó là điều kiện tốt, thuận lợi của người học để sau khi ra trường, sẽ triển khai và vận dụng sáng tạo những kết quả thu nhặc đươc trong quá trình dạy học của mình. Kết quả đó chỉ có nhà trường thông minh mới đáp ứng được kỳ vọng của người học và thế giới việc làm[14], [15] và [16].
2.2. E-Learning – phương pháp dạy và học hiệu quả của nhà trường trong thời đại công nghệ số
E-Learning (Electronic Learning) là thuật ngữ mới. Hiện nay, theo các quan điểm và dưới các hình thức khác nhau có rất nhiều cách hiểu về E-Learning. [1], [2].
Hiểu theo nghĩa rộng, E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin (hình 2).
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Hình 2: Mô hình E-Learning
Theo quan điểm nhà trường thông minh và quan điểm tiếp cận hiện đại, E-Learning là sự phân phát các nội dung học tập, nghiên cứu sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, … trong đó nội dung học tập có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio, … thông qua một máy tính hay tivi; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: thư điện tử (e-mail), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo, video, … Đó chính là kỷ nguyên của E-Learning. [15]
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Hình 3- Mô hình hệ thống E-learning
Mô hình hệ thống E-learning của nhà trường thông minh là hệ thống khả dĩ trong giáo dục mới. Ở đó, hệ thống quản lý học tập là trung tâm của mọi quá trình đào tạo. Người quản trị hệ thống luôn xem hệ thống quản lý học tập là phương pháp, phương tiện để điều hành quá trình quản lý giáo dục; Người dạy lấy hệ thống quản lý học tập là miền xác định để xây dựng nội dung học tập tối ưu; Người học xem hệ thống quản lý học tập là miền đất hứa, phì nhiêu đầy ắp tri thức của nhân loại tha hồ góp nhặt cho mình.
Dựa trên CNTT & TT: cụ thể là công nghệ mạng kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật mô phỏng, công nghệ tính toán…
E-Learning bổ sung rất tốt cho phương pháp học truyền thống do tính tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, và cũng đưa ra những nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người. Đó là điều kiện tiên quyết để nhà trường thông minh thay thế hoàn toàn nhà trường truyền thống.
E-Learning đều có những đặc điểm sau:
- Dựa trên CNTT và truyền thông; công nghệ mạng, công nghệ đồ họa, công nghệ tính tóa, …;
- Hiệu quả của E-Learning cao hơn so với cách học truyền thống do E-Learning  có tính tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng đối tượng;
- E-Learning đã và đang trở thành xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức, được nhiều nước tiên tiến trên thế giới triển khai thực hiện.
Tổng quát về E-Learning gồm bốn thành phần chuyển tải đến người học thông qua các phương tiện truyền thông điện tử mà nhà trường thông minh xem đó là giá trị cốt lõi của quá trình giáo dục, gồm:
Nội dung: các nội dung đào tạo, bài giảng được thể hiện dưới dạng các phương tiện truyền thông điện tử, đa phương tiện. Ví dụ như các giáo trình điện tử, các bài giảng điện tử, …
Phân phối: việc phân phối các nội dung đào tạo được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử. Ví dụ như tài liệu thầy giáo gửi cho người học bằng email, người học học trên website, học qua đĩa CD-Rom multimedia,…
Hợp tác: sự hợp tác trao đổi của người học trong quá trình học tập và nghiên cứu cũng được thông qua phương tiện truyền thông điện tử. Ví dụ như việc trao đổi thảo luận thông qua chat, Forum trên mạng, …
Quản lý: quá trình quản lý quá trình đào tạo hoàn toàn nhờ vào phương tiện truyền thông điện tử. Ví dụ như việc đăng ký học qua mạng, đăng ký học phần học tập theo kế hoạch, bằng bản tin nhắm SMS, theo dõi tiến độ học tập, … [14], [15] và [16].
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Hình 4 – Hệ thống quản lý học tập
Hệ thống quản lý học tập ở nhà trường thông minh là giải pháp tối ưu, cực trị với các loại hình đào tạo và bậc học. Tùy thuộc vào điều kiện của từng trường, Hệ thống quản lý học tập đáp ứng với sự hoạt động và phát triển của nhà trường.
Một trong những ứng dụng tốt của nhà trường thông minh là E-Learning, một phương thức dạy học mới dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT). Với E-Learning, việc học tập và nghiên cứu là linh hoạt mở. Người học có thể học và nghiên cứu bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, với bất cứ các đối tượng, học và nghiên cứu những vấn đề bản thân quan tâm, phù hợp với năng lực và sở thích, sở trường và sở đoản, phù hợp với yêu cầu công việc… mà chỉ cần có phương tiện là máy tính và mạng Internet. Phương thức học tập và nghiên cứu này mang tính tương tác cao, sẽ hỗ trợ bổ sung cho các phương thức đào tạo truyền thống góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng giáo dục đào tạo [12], [14].
Nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của cá nhân, nhà trường và xã hội. E-Learning sẽ là một phương thức bất biến của dạy và học, phù hợp với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo tính ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu của thế giới việc làm. 
Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; tập trung xây dựng và  khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học, ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (giải pháp giáo dục thông minh) nhằm nâng cao chất lượng dạy học. [7]
Mô hình E-Learning đã xây dựng nên những yếu tố quan trọng làm thay đổi sâu sắc và khả thi vai trò giáo dục và đào tạo; thời gian và không gian sẽ là những yếu tố không còn bị ràng buộc chặt chẽ bởi các giới hạn của quỹ đạo giáo dục, người học tham gia học tập và nghiên cứu trên miền xác định một cách tự do, như một thế giới phẳng, mở. Sự chuyển giao tri thức không còn độc tôn ở vị trí hàng đầu của giáo dục, người học phải học cách truy tìm và đào thải thông tin mà bản thân cần, đánh giá kết quả và xử lý thông tin để biến thông tin đã được xử lý thành tri thức của người học qua giao tiếp đa phương tiện; đó chính là sư phạm thành công, nhà trường thông minh. [2], [5].
Sự xuất hiện của Internet đã làm thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống của xã hội loài người. Internet mang lại những tiện ích vượt quá sự mong đợi như là cung cấp thông tin, kết nối mọi người trên toàn thế giới. Một trong những lợi ích đặc biệt quan trọng mà Internet mang lại đó là trở thành một công cụ hữu dụng cho việc học tập và nghiên cứu của người học. 
Internet là một phương tiện không thể thiếu của nhân loại, một dịch vụ “nhanh, gọn, nhẹ, tiện ích”, không những thế, Internet đã và đang thâm nhập vào hầu như mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và mọi hoạt động sống của con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là đối với việc học tập của sinh viên. [8], [9].
Tiện ích mà Internet mang lại cho người học là rất lớn: Internet giúp cho người học có những hiểu biết sâu rộng trong mọi lĩnh vực, cập nhật được thông tin cách nhanh nhất, tiện lợi trong quá trình học tập và mang lại kết quả cao như mong đợi.
Internet là một nguồn dự trữ thông tin khổng lồ mà trong đó có sẵn mọi kiến thức trên mọi lĩnh vực trợ giúp tích cực cho người học nếu biết cách chọn lựa và tiếp nhận thông tin một cách tường minh. Internet còn là nhân tố thúc đẩy trao đổi thông tin học tập và kiến thức xã hội.

2.3. Hiệu quả nhất định của việc đào tạo trực tuyến.
Trong bối cảnh hiện nay, đào tạo trực tuyến đang dần khẳng định vai trò của mình với những ưu điểm nổi trội so với các hình thức đào tạo truyền thống. Công nghệ thông tin phát triển cũng hỗ trợ đào tạo trực tuyến có những bước chuyển mình nhanh chóng. Trong đào tạo, những tiến bộ này có vai trò quan trọng, đặc biệt là đối với việc đào tạo trong nhà trường. Đây cũng là hình thức đào tạo được dự đoán sẽ trở thành xu hướng của tương lai.
Đối với người học:
Học viên áp dụng chương trình đào tạo trực tuyến cảm thấy thuận tiện với việc học nhờ vào những tính năng sẵn có của hình thức này. Ngoài việc tiết kiệm được thời gian, học viên cũng sẽ có những trải nghiệm học mới hơn với những cách thể hiện bài giảng mới. Các tính năng tích hợp trong nền tảng đào tạo là yếu tố hỗ trợ học viên, ở đây chủ yếu là sinh viên cao đẳng, đại học ghi nhớ cũng như áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tế một cách dễ dàng hơn.
Đối với nhà trường:
Đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ nhà trường. Tuy nhiên, khác với các hình thức truyền thống, đào tạo trực tuyến ra đời tạo nên bước đột phá trong giáo dục. Với các chương trình đào tạo hiệu quả, nhà trường không chỉ có thể nâng cao hiệu quả công việc mà còn xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các định hướng phát triển lâu dài.
Giảm chi phí:
Bài toán chi phí vẫn luôn là bài toán khó đối với hầu hết các nhà trường. Áp dụng E-learning vào đào tạo, nhà trường sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Với những khóa học truyền thống, chi phí cho địa điểm tổ chức, in ấn, nhân sự tổ chức,… khá lớn. Với đào tạo trực tuyến, các khoản chi phí này sẽ được tiết kiệm. Thêm vào đó, phương pháp trực tuyến cũng giúp sinh viên, giảng viên tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn dành cho việc học.
Tự định hướng:
Với đào tạo trực tuyến, người học có thể tự định hướng phát triển bản thân qua việc chọn những khóa học phù hợp nhất với công việc cùng như sở thích của bản thân. Nhà trường qua đó cũng có thể đánh giá được năng lực để hỗ trợ xây dựng lộ trình học hợp lý.
Điều chỉnh dễ dàng:
Học viên của các chương trình đào tạo trực tuyến có thể chủ động học tập theo thời gian của bản thân mình. Thêm vào đó, học viên cũng có thể tự điều chỉnh tốc độ học theo đúng mong muốn và khả năng nhận thức của bản thân. Đây là một trong những yếu tố khiến người học chủ động hơn trong việc học tập và trau dồi kiến thức.
Tính linh hoạt:
Là một trong những ưu điểm khiến đào tạo trực tuyến được dự đoán là xu hướng của tương lai. Sinh viên có thể học bất cứ khóa học nào họ muốn vào bất kỳ thời gian nào. Không bị gò bó bởi thời gian và không gian lớp học.
Nhà trường cũng có thế dễ dàng xây dựng, bổ sung các nội dung cần thiết dành cho mỗi nhân viên, mỗi nhóm sinh viên khác nhau.
Tính đồng bộ:
Nhà trường chỉ cần xây dựng bộ khóa học, bài giảng một lần là có thể áp dụng cho nhiều lớp học khác nhau. Thêm vào đó, việc cập nhật, thêm mới các bài giảng cũng khá linh hoạt và dễ dàng.
Hiện nay, ngoài các tài liệu được xây dựng nội bộ, có rất nhiều các lớp học trực tuyến với nhiều chủ đề, cung cấp các kiến thức, kỹ năng quan trọng mà bất kỳ nhân viên nào cũng nên có để nâng cao hiệu quả công việc.
Tương tác dễ dàng, đo lường chính xác:
Hệ thống quản trị đào tạo trong doanh nghiệp cho phép sinh viên, người hướng dẫn trao đổi với nhau một cách dễ dàng với các tính năng thảo luận, chat trực tiếp. Điều này không chỉ hỗ trợ sinh viên thảo luận, hiểu và ghi nhớ sâu các kiến thức được học mà còn xây dựng nên môi trường tích cực, thúc đẩy việc học tập trong nhà trường.
Thêm vào đó, các tính năng hỗ trợ đo lường hiệu quả sẽ giúp nhà trường đánh giá chính xác năng lực của sinh viên, từ đó định hướng lộ trình học và kế hoạch phát triển chiếc lược cho cả nhà trường.
Dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc học:
Thời đại công nghệ, đào tạo trực tuyến là hình thức được ưa chuộng bởi bởi việc tiếp cận dễ dàng với internet. Chỉ với thiết bị kết nối mạng, sinh viên có thể học ở bất cứ nơi đâu.
Hệ thống bài giảng xây dựng với hình thức đặc trưng của E-learning kết hợp với các tính năng hỗ trợ mang đến trải nghiệm học thú vị: video, hình ảnh, gamification,… là yếu tố thúc đẩy nhân viên học tập sau nhiều giờ làm việc.
Đào tạo trực tuyến đang dần khẳng định được vai trò của mình với những ưu điểm lớn. Cũng chính vì điều này mà đào tạo trực tuyến đang được nhiều nhà trường áp dụng trong các chương trình đào tạo nhân sự nội bộ lâu dài.
2.4. Qui trình xây dựng bài giảng E – learning
Một quy trình xây dựng bài giảng E-learning chuẩn là điều cần thiết cho bất cứ nhà trường. Đây cũng là điều kiện hỗ trợ cho đào tạo E – learning  hiệu quả.
Bước 1: Lập kế hoạch, Xác định mục tiêu và kiến thức chủ đạo của bài giảng E-Learning
Bước quan trọng đầu tiên, đặt nền móng, cơ sở cho cả quá trình thiết kế bài giảng đào tạo trực tuyến E-learning cho nhà trường đó chính là xây dựng ý tưởng, xác định rõ các kiến thức chủ đạo và mục tiêu cụ thể cho bài giảng. Trong quá trình xây dựng bài giảng E-Learning, nhà trường cần đảm bảo những nội dung, thông tin sử dụng cần có sự liên quan chặt chẽ, xoay quanh kiến thức muốn được đào tạo cho người học. Cũng như xác định đối tượng được đào tạo là ai? Người học được những gì sau khi đào tạo? Hạn chế tối đa thông tin thừa, nhiễu sẽ giảm chất lượng của bài giảng đào tạo trực tuyến E-learning. 
Phân tích đặc điểm của người học tương ứng với nội dung kiến thức mà nhà trường muốn phát triển và mục tiêu của chúng trong quá trình xây dựng nội dung bài giảng Elearning chúng ta cũng cần phân tích nhưng nội dung kiến thức cần số hóa bài giảng để triển khai sao cho hợp lý nhất. Điều quan trọng và cần thiết nhất là xây dựng được một kế hoạch cụ thể, xác định được khung chương trình đào tạo, các nội dung nằm trong chương trình đào tạo. Bạn cũng cần phải thu thập các thông tin, nắm rõ nhu cầu, phân tích năng lực của người học. 
Một kế hoạch tối ưu để xây dựng bài giảng E-learning bao gồm các yếu tố cơ bản:
-  Mục đích cuối cùng;
- Nội dung chính;
- Đối tượng khóa học;
- Thời gian triển khai thực hiện;
- Nhân sự triển khai.
Những nội dung đưa vào bài giảng được chọn lọc từ các tài liệu quan trọng và được sắp xếp một cách logic, khoa học, đảm bảo hiệu quả đào tạo và tình huống sư phạm và thực tế cao. Ngoài ra, nhà trường chú ý tới cấu trúc thiết kế, nội dung của bài giảng đào tạo trực tuyến E-Learning để không ảnh hưởng tới văn hóa và nguyên tắc nhà trường.
Bước 2: Viết kịch bản chi tiết, xây dững kho dữ liệu
Từ kế hoạch tổng thể sau khi phân tích thu thập các dữ liệu thô về lĩnh vực cần đào tạo để từ đó viết lời dẫn cho các bài giảng. Viết kịch bản chi tiết cho bài giảng của mình. Đây là một trong những bước xây dựng bài giảng E-learning rất quan trọng. Bài giảng không chỉ cung cấp các thông tin, kiến thức mà còn phải thu hút, khơi dậy cho học viên cảm hứng, niềm đam mê học tập. Các tài liệu đào tạo thường là những tài liệu cô đọng với các nội dung chính vì vậy khi viết lời dẫn chúng ta cần chú ý thêm vào ngôn ngữ nói để video bài giảng Elearning được tự nhiên nhất, tạo cảm giác như đang có giảng viên nói chuyện 1 đối 1 (GV - SV) với học viên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thêm các ví dụ minh họa, minh chứng, điều mà tài liệu thô không có để bài giảng dễ hiểu hơn.
Trong kịch bản chi tiết, cần phải thể hiện được các vấn đề liên quan đến bài giảng E-learning như:
- Bố cục bài giảng E-learning;
- Kịch bản hình ảnh;
- Kịch bản âm thanh;
- Nội dung giảng chi tiết;
- Thời gian thực hiện cụ thể.
Hãy đảm bảo rằng kịch bản thật cụ thể, chi tiết, thuận tiện nhất để đưa vào thực tế.
Bài giảng trực tuyến E-Learning cho GV tập hợp những thông tin có nội dung liên quan tới chương trình đào tạo cần thiết cho người học. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cơ bản, bài giảng trực tuyến E-Learning cần mang tới nhiều sự mới mẻ cho người học qua những kiến thức nâng cao hoặc cách trình bày thú vị. 
Nguồn tư liệu phục vụ bài giảng thường được tổng hợp từ quy định, quy trình, văn hóa,… đơn thuần bản giấy sau đó xây dựng mới bằng đồ hoạ, bằng ảnh quét, ảnh chụp, quay video, bằng các phần mềm đồ họa chuyên dụng nhằm mang lại trải nghiệm bài giảng hiệu quả nhất.
Sau khi có được đầy đủ tư liệu cần dùng cho bài giảng đào tạo trực tuyến E-Learning, phải tiến hành sắp xếp tổ chức lại thành thư viện tư liệu, tức là tạo được cây thư mục hợp lý. Cây thư mục hợp lý sẽ tạo điều kiện để GV tìm kiếm thông tin nhanh chóng và giữ được các liên kết trong bài giảng đến các tập tin âm thanh, video clip …
Bước 3: Phát triển ý tưởng thể hiện bài giảng E-learning. 
Đây là bước mà nhà trường sẽ đưa tất cả kế hoạch, kịch bản từ trên giấy vào thực tế. Bởi vậy, một kịch bản chi tiết tạo điều kiện cho người thiết kế tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Sau khi viết lời dẫn, cần lên một kịch bản video bao gồm các trường lời dẫn, nội dung text, animation hiển thị,… Ở bước này chúng ta cần đưa ra các ý tưởng, hình ảnh minh họa cho nội dung, những hình ảnh đó sẽ xuất hiện khi nói đến phần nào,…
Trong quy trình xây dựng bài giảng E-learning, đây cũng là giai đoạn tốn nhiều thời gian, công sức cũng như đòi hỏi sự sáng tạo. Công việc cắt ghép video, làm phụ đề, lồng tiếng, vẽ hình,… chiếm khá nhiều thời gian. Sự sáng tạo cũng rất cần thiết. Đây là yếu tố tạo nên sự thu hút, điểm nổi bật của bài giảng. Đôi khi chỉ cần một hiệu ứng nhỏ, nhân viên đã có thêm hứng thú với bài giảng E-learning.
Đây là một kịch bản tổng hợp để khi thực hiện thêm các animation sẽ dễ dàng theo dõi và thể hiện đúng yêu cầu bài giảng hơn. Đây là bước cần rất nhiều chất xám bởi đội ngũ lên ý tưởng sẽ phải nghĩ xem số hóa nội dụng như thế nào để hấp dẫn người học, thể hiện như thế nào để bài giảng không bị nhàm chán ?
Bước 4: Đánh giá và kiểm duyệt
Tiến hành kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng của toàn bộ khóa học một cách kỹ càng nhất về nội dung đào tạo. Chỉ một lỗi nhỏ cũng thể khiến bài giảng của giảng viên kém thú vị đi rất nhiều. Bước này cần rất nhiều thời gian bởi các công việc như cắt ghép video, lồng tiếng, vẽ hình,… thường khá tỉ mỉ, công phu. Một phút xuất thành video cũng có thể tốn thời gian đến tới vài tiếng để cho ra thành quả. Còn đối với các bài giảng dạng slideshow, ở bước này chúng ta cần đóng gói các bài giảng dưới dạng CORM/XAPI,..
Bước này đòi hỏi độ chính xác cao, không để bỏ sót bất cứ lỗi nào. Dành công sức để kiểm duyệt cẩn thận chắc chắn không là điều thừa thãi để có được bài giảng E-learning chất lượng.
Bước 5:  Đưa bài giảng vào triển khai và nhận phản hồi
Bước cuối cùng trong công đoạn xây dựng bài giảng trực tuyến đó là sau khi nội dung đã được số hóa, đối với bài giảng đào tạo trực tuyến E-Learning: Trong quá trình thiết kế, GV có thể gặp phải khá nhiều những lỗi cơ bản. Do đó sau khi đã thiết kế xong, điều cuối cùng mà GV cần phải thực hiện đó là chạy thử bài giảng, tự mình trải nghiệm và đưa ra những nhận xét, phát hiện những lỗi và cảm nhận bài giảng đã đủ thu hút hay không? Cần kiểm tra lại xem các hình ảnh đã được sử dụng đúng thời điểm nói chưa, cách phối màu có hợp lý không các câu hỏi tương tác có được đặt ở đúng thời điểm để người học cảm thấy bớt nhàm chán không? Có đúng nội dung mong muốn truyền đạt cho người được đào tạo?
Kiểm tra lại xem các hình ảnh đã được sử dụng đúng thời điểm nói chưa, cách phối màu có hợp lý không các câu hỏi tương tác có được đặt ở đúng thời điểm để người học cảm thấy bớt nhàm chán không?
Tùy thuộc vào mục đích, đối tượng mà bạn sẽ xuất bản các khóa học lên các giao diện cụ thể như: hệ thống đào tạo trực tuyến riêng, thư viện trực tuyến của nhà trường,…
Một trong những vấn đề rất quan trọng là nhận được những phản hồi của sinh viên về khóa học bạn mới xuất bản. Cũng có thể chỉnh sửa theo nhu cầu, thị hiếu hầu hết các sinh viên để có được hiệu quả đào tạo tốt nhất.
Để có được bài giảng E-learning chất lượng, mang lại hiệu quả, nhà trường cần phải bỏ ra thời gian và công sức xứng đáng. Hy vọng với quy trình xây dựng bài giảng E-learning sẽ xây dựng được khóa học chất lượng, lộ trình học hợp lý, hiệu quả cho nhân viên của mình.
2.5. Ứng dụng CNTT vào quản lý giáo dục đào tạo là trách nhiệm vĩ mô của người quản lý nhà trường thông minh
* Những thách thức liên quan đến ứng dụng CNTT vào quản lý giáo dục
Hạ tầng công nghệ giáo dục của một nước đặt lên hàng đầu của hạ tầng thông tin quốc gia. Khi áp dụng CNTT, các nhà quản lý giáo dục phải xem xét cẩn thận nhìn vào sự có mặt khắp nơi của các loại ICT khác nhau trong đất nước nói chung và trong hệ thông giáo dục nói riêng; đó là những yêu cầu cơ bản cho việc trên mạng hay với các máy tính là sự truy cập tới máy tính nhà trường, cộng đồng cũng như các dịch vụ Internet chấp nhận được.
* Những thách thức liên quan đến tiếp cận năng lực
Những năng lực khác nhau cần được phát triển thông qua hệ thống giáo dục dựa trên nền tảng CNTT khi người dạy phát triển tính chuyên nghiệp của mình với năm trọng tâm sau:
Một là, Kỹ năng với các ứng dụng đặc biệt;
Hai là, việc lồng ghép nội dung, phương pháp vào những giáo án hiện tại;
Ba là, sự thay đổi thay đổi giáo án liện quan đến CNTT bao gồm trong thay đổi thiết kế tổ chức;
Bốn là, sự thay đổi trong vai trò người dạy; và
Năm là, các lý thuyết giáo dục nền tảng.  
Ngày nay, CNTT và những ứng dụng của nó đã và đang tác động tích cực đến hầu hết các ngành nghề trong xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp. CNTT không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới trong giáo dục, tạo ra công nghệ giáo dục với nhiều thành tựu mà còn được ứng dụng trong công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của nhà trường.
Ứng dụng CNTT trong GD&ĐT là một yêu cầu đặt ra bởi chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Ứng dụng CNTT trong giáo dục còn là một điều tất yếu của thời đại. Thực tế này yêu cầu các nhà trường phải đưa các kỹ năng công nghệ vào trong chương trình giảng dạy của mình. Một trường học mà không có ứng dụng CNTT là một nhà trường lạc hậu, không phát triển.
Mỗi một cán bộ, giảng viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng CNTTtrong nhà trường. Mặt khác, CNTT không chỉ dừng ở việc đổi mới phương pháp dạy học mà nó còn tham gia vào mọi lĩnh vực, đặc biệt trong vai trò của quản lý. CNTT là công cụ hỗ trợ đắc lực ở tất cả các khâu, các nội dung công tác của người quản lý, từ việc lập kế hoạch, xếp thời khóa biểu, lịch công tác đến việc thanh kiểm tra, thống kê, đánh giá, xếp loại, ...
Muốn ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học hiệu quả thì ngoài những hiểu biết căn bản về nguyên lý hoạt động của máy tính và các phương tiện hỗ trợ, đòi hỏi cán bộ quản lý, người dạy cần phải có kỹ năng thành thạo ứng dụng CNTT.
Ứng dụng CNTT trong quản lý chuyên môn là việc sử dụng CNTT trong quản lý cách có mục đích, có kế hoạch của người quản lý tác động đến tập thể giảng viên, sinh viên nhằm huy động họ tham gia, cộng tác và phát huy, phối hợp trong các hoạt động của nhà trường giúp quá trình dạy học, giáo dục vận động tối ưu các mục tiêu đề ra.
 Việc ứng dụng CNTT vào quản lý chuyên môn là công việc, là nhiệm vụ của các nhà quản lý giáo dục nói chung và của mỗi nhà quản lý phụ trách chuyên môn nói riêng. 
Khi nói đến ứng dụng CNTT vào nhà trường thông minh nghĩa là:
- Tăng cường đầu tư cho việc giảng dạy ứng dụng CNTT cho giảng viên và sinh viên.
- Sử dụng CNTT làm công cụ hỗ trợ việc dạy và học.
- Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của nhà trường về mọi mặt.
3. Kết luận
Trong nhà trường, việc ứng dụng CNTT là cần thiết, nó trở thành mục tiêu hiển nhiên; người dạy và người học áp dụng và triển khai linh hoạt các yêu cầu hữu ích của CNTT. Nhờ CNTT mà thế giới xích lại gần nhau, việc trao đổi các lĩnh vực khoa học ngày một thuận tiện hơn. Tiện ích hơn rất nhiều so với nhà trường truyền thống.
Bên cạnh đó Internet giúp giải tỏa những căng thẳng, stress trong học tập, có thêm niềm vui, sự tự tin trong cuộc sống, có thể gặp gỡ, nói chuyện với người thân, bạn bè phương xa, giao lưu kết bạn với nhiều người không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng trên toàn thế giới, tạo được những mối quan hệ giúp những người này có nhiều cơ hội làm việc khi ra trường. [1], [9].
Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích luỹ, người dạy và người học phải có kỹ năng tự học và tự tìm kiếm kiến thức. Tuy nhiên, người dạy và người học thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin do các thư viện truyền thống chưa đáp ứng đủ nhu cầu học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu của họ. Do vậy, Internet và máy vi tính là những phương tiện tối ưu giúp mỗi người tự học tốt nhất. Giảng viên và người học có thể tìm kiếm, tra cứu tri thức về mọi lĩnh vực khoa học cuộc sống.
Một nguồn tài liệu tốt phục vụ mong đợi người học thì phải thực hiện theo qui trình khả dĩ từ lựa chọn nguồn, qua tài nguyên tìm kiếm ta xây dựng nguyên tắc truy vấn. Việc truy vấn phải khoa học đáp ứng năng lực chọn nội dung chính xác, hợp lý và sắp xếp các danh sách tìm kiếm theo thứ tự từ dễ đến khó; từ đơn giản đến phức tạp,,,, người tìm kiếm tiến hành lựa chọn các tài liệu theo yêu cầu nghiên cứu. Kiểm tra lại nguồn tài liệu tìm kiếm và đón nhận nguồn tài liệu qua qui trình trên sẽ cho người nghiên cứu nguồn tài liệu chính xác, đúng đắn sát thực với nội dung nghiên cứu; giúp người học nâng cao kiến thức, thành thạo về kỹ năng với một thái độ chuẩn mực trong việc huy động tri thức của nhân loại thành kiến thức, kỹ năng của mình [16].
Ở nhà trường, nhờ CNTT, người học khai thác hết khả năng về kiến thức và kỹ năng tìm tòi, nghiên cứu qua hệ thống Internet để vận dụng vào thực tế cuộc sống; người dạy,thông qua CNTT; truyền kiến thức cho người học dưới dạng thông nén chặt và giải mã khi cần thiết. Ứng dụng CNTT vào quá trình đào tạo ở nhà trường thông minh theo tiếp cận năng lực người học trên nền tảng công nghệ 4.0 là tất yếu của giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay; trong đó đào tạo trực tuyến một hình thức đào tạo tối ưu trong thời đại kỷ nguyên số.
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